Phụ lục III
CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO
(Đính kèm Văn bản số……/SoNNMT-CCPTNT ngày…..tháng…..năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
1.  Báo cáo kết quả công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói  (Mẫu 1).
2. Biên bản kiểm tra vùng trồng (Mẫu 2).
3. Biên bản kiểm tra cơ sở đóng gói (Mẫu 3).
























Mẫu 01

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…..
Số:             /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025


BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẤP VÀ QUẢN LÝ
MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Thực hiện Văn bản số 3463/UBND-KTN ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
UBND xã/phường…… báo cáo kết quả vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản đề nghị cấp mã số như sau:
1. Thông tin chung
Thực hiện Văn bản số 3463/UBND-KTN ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
Thực hiện nhiệm vụ được giao và căn cứ theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu, từ ngày … tháng … năm … đến ngày …tháng … năm …. Ủy ban nhân dân xã/phường …. đã thực hiện kiểm tra …. (số lượng) vùng trồng, …. (số lượng) cơ sở đóng gói và giám sát …. (số lượng) vùng trồng, …. (số lượng) cơ sở đóng gói để đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu của các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy định của nước nhập khẩu
2. Kết quả và đề nghị
a) Kết quả kiểm tra vùng trồng và cơ sở đóng gói
Có …. (số lượng) vùng trồng và…. (số lượng) cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đủ điều kiện để cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường …. (tên nước nhập khẩu). Đề nghị Cục BVTV xem xét, tổng hợp và đàm phán với nước nhập khẩu (….) để cấp mã số xuất khẩu cho các vùng trồng và cơ sở đóng gói này.
Thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói đề nghị cấp mã số chi tiết tại Phụ lục … và Phụ lục … của Báo cáo này
b) Kết quả giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói
- Đối với trường hợp duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói (không thay đổi thông tin đăng ký ban đầu)
Có …. (số lượng) vùng trồng và…. (số lượng) cơ sở đóng gói duy trì các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đủ điều kiện để tiếp tục duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường …. (tên nước nhập khẩu). Đề nghị Cục TTBVTV xem xét, tổng hợp và thông báo với nước nhập khẩu (….) để tiếp tục duy trì các mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói này.
Thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói đề nghị duy trì mã số chi tiết tại Phụ lục … và Phụ lục … của Báo cáo này
- Đối với trường hợp duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói (có thay đổi thông tin đăng ký ban đầu)
Có …. (số lượng) vùng trồng và…. (số lượng) cơ sở đóng gói thay đổi thông tin (….. ghi rõ thông tin thay đổi) theo đăng ký ban đầu nhưng vẫn duy trì các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đủ điều kiện để tiếp tục duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường …. (tên nước nhập khẩu). Đề nghị Cục TTBVTV xem xét, tổng hợp và thông báo với nước nhập khẩu (….) để đồng ý cho các vùng trồng này thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói đồng thời tiếp tục duy trì các mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói này.
Thông tin thay đổi của vùng trồng và cơ sở đóng gói đề nghị duy trì mã số chi tiết tại Phụ lục … và Phụ lục … của Báo cáo này.
- Đối với trường hợp thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói
+ Trường hợp 1: Có …. (số lượng) vùng trồng và…. (số lượng) cơ sở đóng gói không duy trì được các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu do đó không đủ điều kiện để tiếp tục duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường …. (tên nước nhập khẩu).
+ Trường hợp 2: Có …. (số lượng) vùng trồng và…. (số lượng) cơ sở đóng gói đề nghị thu hồi mã số do không có yêu cầu sử dụng mã số hoặc do …. (lý do của chủ sở hữu mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói).
Đề nghị Cục TTBVTV thông báo với nước nhập khẩu (….) để thu hồi các mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói này.
Thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói đề nghị thu hồi mã số chi tiết tại Phụ lục … và Phụ lục … của Báo cáo này.
c) Đề nghị khác (nếu có)./
Đính kèm:……
	                                                
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,.      


	Thủ trưởng đơn vị







	
Phụ lục 
DANH SÁCH VÙNG TRỒNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Văn bản số……/………………………………………………………………..)
	STT
	Tên vùng trồng (Tiếng Việt) 
	Tên vùng trồng (Tiếng Anh[footnoteRef:1]) [1: ] 

	Địa chỉ (tiếng Việt)
	Địa chỉ (Tiếng Anh)
	Loại hàng hóa
	Người đại diện (gồm cả điện thoại liên hệ)
	Diện tích (ha)
	Sản lượng ước tính (tấn)
	Số hộ tham gia 
	Tọa độ GPS
	Nhật ký đồng ruộng (Có/  Không)
	Chứng nhận GAP (ghi rõ nếu có )
	Thị trường  
	Đăng ký (cấp mới/ duy trì/ thu hồi)
	Ghi chú

	 
	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Phụ lục II
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI . XUẤT KHẨU
(Kèm theo Văn bản số………………………………………………………………)
	STT
	Tên CSĐG (Tiếng Việt)
	Tên CSĐG (Tiếng Anh[footnoteRef:2]) [2: ] 

	Địa chỉ (tiếng Việt)
	Địa chỉ (Tiếng Anh)
	Loại hàng hóa
	[bookmark: OLE_LINK35]Người đại diện (gồm điện thoại)
	Diện tích (m2)
	Công suất tối đa (tấn/ngày)
	Tọa độ GPS
	Quy trình đóng gói (Đạt/ Không đạt)
	[bookmark: OLE_LINK36]Hồ sơ ghi chép (Đạt/ không đạt)
	Chứng nhận …. (ghi rõ nếu có )
	[bookmark: OLE_LINK37]Thị trường
	Đăng ký (cấp mới/ duy trì/ thu hồi)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN …….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Đồng Nai, ngày       tháng      năm ……



BIÊN BẢN KIẾM TRA/GIÁM SÁT TẠI VÙNG TRỒNG
1. Cơ quan/tổ chức đánh giá: 
· Họ và tên:	
Chưc vụ;	
Đơn vị:	
· Họ và tên:		
Chưc vụ;	
Đơn vị:	
· Họ và tên:	
Chưc vụ;	
Đơn vị:	
2. Đại diện vùng trồng
· Họ và tên:	
· Tên vùng trồng:	
· Địa chỉ vùng trồng:	
3. Nội dung đánh giá:
· Tên sản phẩm:	
· Thị trường xuất khẩu đề nghị cấp/duy trì mã số:	
· Mã số vùng trồng (nếu có):	
Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:
 
	STT
	NỘI DUNG
	HIỆN TRẠNG

	1
	Thông tin vùng trồng
	

	
	a. Diện tích tại thời điểm kiểm tra: (ha)
	

	
	b. Số nông hộ trong vùng trồng:
	

	
	c. Tuổi cây (năm trồng/năm tuổi):
	

	
	d. Giai doạn sinh trưởng:
	

	
	e. Thời gian dự kiến thu hoạch:
	

	
	f. Sản lượng dự kiến:
	

	2
	Sử dụng thuốc bảo vệt hực vật và phân bón tại vùng trồng
	

	
	a. Sử dụng thuốc trong danh mục thuốc BVTV cho phép sử dụng của Việt Nam và sử dụng phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam;  
Không sử dụng các hoạt chất cấm theo quy định của nước nhập khẩu
	

	
	b. Có biện pháp thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã qua sử dụng theo quy định 
	

	
	c. Sử dụng thuốc BVTV theo Nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo thời gian cách ly
	

	
	d. Khác
	

	3
	An toàn thực phẩm
	

	
	a.  Có các biện pháp quản lý dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm
	

	
	b. Có biện pháp giám sát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trên nông sản
	

	
	c. Có Chương trình giám sát về dư lượng thuốc BVTV theo Hướng dẫn của cơ quan quản lý tại địa phương.
	

	4
	Ghi chép nhật ký canh tác
	

	5
	Quản lý sinh vật gây hại
	

	
	Thành phần và mức độ nhiễm sinh vật gây hại tại vùng trồng
	






	
	Áp dụng thống nhất quy trình quản lý sinh vật gây hại;  
Áp dụng IPM, IPHM,  và các tiến bộ kỹ thuật khác
	

	
	Thực hiện chương trình giám sát sinh vật gây hại theo tiêu chuẩn quốc tế số 06 về “hướng dẫn giám sát dịch hại” (ISPM 06)
	

	
	Biện pháp quản lý áp dụng
	

	
	Lấy mẫu giám định thành phần sinh vật gây hại 
	

	6
	Yêu cầu về nhân sự
	

	
	Nhân sự được tập huấn về quy định của nước nhập khẩu, điều tra, nhận diện, phòng chống sinh vật gây hại và ghi chép hồ sơ. 

	

	7
	Yêu cầu khác
	

	
	a. Sản xuất cùng một quy trình chung và có áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
	





	
	b. Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật
	

	
	c. Hồ sơ đầy đủ, cập nhật thường xuyên và lưu giữ theo quy định
	

	8
	Xác định vị trí vùng trồng (hướng dẫn lấy định vị 2); Tọa độ 5 điểm
	

	9
	Các nội dung khác
	




4. Kết luận 
Vùng trồng ………………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………     
Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, 01 bản đoàn kiểm tra/giám sát giữ, 01 bản lưu tại vùng trồng./.
	           Đại diện vùng trồng                                           Cán bộ điều tra
              (Ký và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)








	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày……tháng …. năm ………




BIÊN BẢN KIẾM TRA/GIÁM SÁT CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

1. Cơ quan/tổ chức đánh giá: 
· Họ và tên:	
Chưc vụ;	
Đơn vị:	
· Họ và tên:	
Chưc vụ;	
Đơn vị:	
· Họ và tên:	
Chưc vụ;	
Đơn vị:	
2. Đại diện cơ sở đóng gói
· Họ và tên:	
· Tên cơ sở đóng gói:	
· Địa chỉ cơ sở đóng gói:	
3. Nội dung đánh giá: 
- Sản phẩm đóng gói:..........................................................................  
- Thị trường xuất khẩu đề nghị cấp hoặc duy trì mã số:....................
- Mã số cơ sở đóng gói (nếu có): .......................................................  
- Diện tích cơ sở đóng gói: ........................................................  (m2)     
- Công suất tối đa: ...............................................................  (tấn/ngày)
Nội dung kiểm tra/ giám sát cụ thể như sau:



	NÔI DUNG
	HIỆN TRẠNG

	
	Đạt
	Không đạt
	Diễn giải chi tiết

	1 .Yêu cầu chung
	Cơ sở vật chất: có các phân khu riêng biệt, có nền cứng, không đọng nước, các cửa phải bảo đảm ngăn sự ngăn cách lây nhiễm sinh vật gây hại giữa khác phân khu và từ bên ngoài
	
	
	

	
	Trang thiết bị: có đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc tiếp nhận, phân loại, sơ chế, loại bỏ sinh vật gây hại, đóng gói, bảo quản theo yêu cầu của nước nhập khẩu
	
	
	

	
	Quy trình đóng gói: đóng gói theo nguyên tắc một chiều.  Ghi chép và giám sát thực hiện theo mỗi công đoạn của quy trình đóng gói.  Có xây dựng thành tài liệu về quy trình đóng gói và phổ biến cho nhân công, người lao động trong nhà đóng gói.
	
	
	

	2. Yêu cầu về hồ sơ
	Giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, ISO, HACCP … (nếu có)
	
	
	

	
	Quy trình đóng gói (SOPs) mô tả chi tiết tất cả các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, đóng gói và vận chuyển nông sản.
	
	
	

	
	Thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và quy trình đóng gói đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát sinh vật gây hại.
	
	
	

	
	Hồ sơ nguồn gốc nông sản: khối lượng của lô hàng, mã số vùng trồng, thông tin khách hàng và đơn vị xuất khẩu
	
	
	

	
	Hồ sơ kiểm soát sinh vật gây hại: có quy trình kiểm soát sinh vật gây hại; có biện pháp xử lý, tần suất đặt bẫy và sử dụng hóa chất tại cơ sở đóng gói
	
	
	

	
	Hồ sơ vệ sinh, bảo vệ môi trường: thời gian, khu vực, người thực hiện, hóa chất sử dụng tại cơ sở đóng gói; biện pháp quản lý chất thải và hợp đồng xử lý chất thải 
  
	
	
	

	
	Hồ sơ nhân sự
	
	
	

	
	Hồ sơ tập huấn: quy trình đóng gói, kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm, hình ảnh tập huấn, chứng nhận (nếu có)…
	
	
	

	
	Các hồ sơ liên quan khác: hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định, hồ sơ phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu cụ thể của nước nhập khẩu.
	
	
	

	3. Hồ sơ về
nhân sự
	Đảm bảo đủ sức khỏe
	
	
	

	
	Được tập huấn và trang bị đầy đủ kiến thức về quy định của nước nhập khẩu, các bước trong quy trình đóng và nhận diện sinh vật gây hại, biện pháp giám sát và phòng chống sinh vật gây hại trong nhà đóng gói, biện pháp xử lý hàng hóa không đạt yêu cầu xuất khẩu.
	
	
	

	
	Được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động (ủng, nón găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động,...).
	
	
	

	4. Yêu cầu về quản lý và kiểm soát sinh vật gây hại
	Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại có khả năng đi theo và tái nhiễm vào nông sản xuất khẩu theo quy định.
	
	
	

	
	Không thực hiện đóng gói cùng một lúc sản phẩm xuất khẩu đi nhiều thị trường hoặc nhiều sản phẩm hoặc sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm tiêu thụ nội địa để tránh lây nhiễm chéo
	
	
	

	
	Bẫy (đèn, dính) côn trùng và bẫy chuột (sơ đồ bố trí bẫy)
	
	
	

	5. Yêu cầu về nguồn gốc nông sản
	Nông sản cần được thu mua từ vùng trồng đã được phê duyệt mã số, đủ điều kiện xuất khẩu để bảo đảm truy xuất nguồn gốc.
	
	
	

	
	Các biện pháp để truy xuất nguồn gốc nguyên liệu sử dụng trong nhà đóng gói
	
	
	

	6. Yêu cầu về vệ sinh và xử lý chất thải
	Thiết bị, dụng cụ đóng gói được vệ sinh thường xuyên đảm bảo sạch sẽ đáp ứng quy định
	
	
	

	
	Phun khử trùng định khu vực nhà đóng gói (tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu
	
	
	

	
	Địa điểm tập kết thu gom và xử lý rác thải, phế phẩm đảm bảo; Vận chuyển rác thải và phế phẩm sau khi đóng gói theo đường riêng không đi chung với đường vận chuyển lô hàng
	
	
	

	
	Xử lý nước thải theo quy định
	
	
	

	7. Yêu cầu khác
	Tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể khác của nước nhập khẩu.
	
	
	
	




	
	Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất khẩu; thường xuyên lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	


	
	Cơ sở đóng gói có thay đổi so với đăng ký ban đầu (về người đại diện hoặc quy mô, cấu trúc)
	
	
	


4. Kết luận
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, 01 bản đoàn kiểm tra/giám sát giữ, 01 bản lưu tại cơ sở đóng gói./.
	              Đại diện cơ sở đóng gói                                         Cán bộ điều tra
                   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)
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